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tháng

A CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

(Giá SS2010)
Tỷ đồng

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng

- Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng

- Dịch vụ Tỷ đồng

- Thuế trừ trợ cấp SP Tỷ đồng

Tốc độ tăng trưởng %

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản %

- Công nghiệp và xây dựng %

- Dịch vụ %

- Thuế trừ trợ cấp SP %

GRDP (giá hiện hành) Tỷ đồng               6.661,58     11.981,30           7.250,25 

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng               2.341,58 5.849,0           2.558,00 

- Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng               2.248,00 2.921,0           2.192,00 

- Dịch vụ Tỷ đồng               2.072,00 3.211,3           2.500,25 

- Thuế trừ trợ cấp SP Tỷ đồng

GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 56,80

Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo 

ngành kinh tế (giá hiện hành)

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 35,15% 48,82% 35,28%

- Công nghiệp và xây dựng % 33,75% 24,38% 30,23%

- Dịch vụ % 31,10% 26,80% 34,49%

- Thuế trừ trợ cấp SP %

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:

Tổng số vốn Tỷ đồng                       920 1.296 960,0

Thu - Chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn
Tỷ đồng 136,442 173.150 86.924

Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 314,100 578,035 387.592

Kết cấu -Hạ tầng 

Giao thông:

Tỷ lệ nhựa hóa chung % 93,8 94,4 94

Đô thị, nhà ở

Tỷ lệ đô thị hóa % 30 30 30

Tỉ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước 

sạch
% 97,5 98,0 98,0

Bình quân m2 sàn xây dựng nhà ở 

tính trên một người dân
m2 27,5 27,5 27,5

Tỉ lệ thu gom rác thải đô thị % 97 98 83,49
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Phân công thực hiện

Phụ lục I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số         /BC- UBND ngày     tháng  9  năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô)

TT CHỈ TIÊU 



Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà người 

có công từ quỹ đền ơn đáp nghĩa
Nhà 41 10 44

Cấp điện:

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện % 96,8 99,6 99,42

Tỷ lệ bon, buôn có điện % 99,4 100 100

Nông nghiệp, thủy lợi:

Tỉ lệ đảm bảo nước tưới cho diện 

tích cần tưới
% 72 73 73

Tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng 

nước hợp vệ sinh
%

Thương mại, dịch vụ, XNK  (theo 

dõi):

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn
Tỷ đồng 2.256,1 3.051 2.400              

Doanh thu du lịch tăng bình quân 

hàng năm
%

Số khách du lịch tăng bình quân 

hàng năm
%

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Triệu USD

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn Triệu USD

Nông nghiệp (theo dõi):

Giá trị sản xuất bình quân trên/01 

ha đất nông nghiệp
Triệu đồng 87 90

Diện tích nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ tiên tiến (CNC)
ha                2.135 

Công nghiệp (theo dõi):

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP %

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, TTHC (theo dõi):

Chỉ số PCI Xếp hạng

Chỉ số PAPI Xếp hạng

Chỉ số PAR Index Xếp hạng

B
CHỈ TIÊU VỀ VĂN HOÁ, XÃ 

HỘI, MÔI TRƯỜNG

Lao động và việc làm:

Số lao động được tạo việc làm Người 2.000 2.000 2.300

Đào tạo nghề Người 310 310 210

Tỉ lệ người dân trong độ tuổi lao 

động tham gia BHXH
% 8,09

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 40 43,0 43

Giảm nghèo:

Tỷ lệ hộ nghèo % 6,34 3,82 4,32

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ 
% 22,74 13,3 14,99

Dân số

Dân số trung bình Người 83.579,0                   82.707,0 84.690,0         

Phấn đấu đạt mức sinh (số con/01 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ)

Số con/phụ 

nữ

Y tế:

Số giường bệnh/vạn dân (không 

tính giường trạm y tế xã)
Giường 14,2 14,3 14,29

Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 6,2 6,3 6,07

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 84,92 93,09 85,63
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Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp 

còi của trẻ em dưới 5 tuổi
% 17,3 17,2

Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ 

em
% 69 >92

Giáo dục:

Số trường đạt chuẩn quốc gia hàng 

năm
Trường 2 2

Văn hóa:

Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới; phường, thị trấn văn minh 

đô thị

% 50 50

Tỷ lệ gia đình văn hóa % 92 91

Tỷ lệ thôn, bon, buôn văn hóa % 94 89

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa % 90 95

Môi trường:

Tỷ lệ che phủ rừng % 35,1 36,50 35,1

Trồng mới rừng tập trung hàng năm ha 717,90 970,0 901,99

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn thông 

thường
% 100 100 93

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế, độc 

hại
% 99,7 99 99

Nông thôn mới:

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 0 1 1

Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt trở 

lên 
Tiêu chí 15,0 15,18

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao
Xã 1 1
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SO SÁNH 

THỰC HIỆN 9 
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HIỆN 9 THÁNG 
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A. NÔNG LÂM NGHIỆP

I NÔNG NGHIỆP

1 Trồng trọt

1.1  Diện tích cây lương thực

+ Lúa Ha 4.739 4.723 4.623 97,55 97,88

+ Ngô Ha 13.789 14.677 11580 83,98 78,90

1.2 Sản lượng lương thực

+ Sản lượng thóc Tấn 19.431,40 32.829 17.300 89,03 52,70

+ Sản lượng ngô Tấn 64.797 104.017 55.866 86,22 53,71

1.3 Khoai lang

+ Diện tích Ha 612 391 270 44,12 69,05

+ Sản lượng Tấn 918 5.865 4.050 441,18 69,05

1.4 Sắn

+ Diện tích Ha 2.805 2.275 2.275 81,11 100,00

+ Sản lượng Tấn 45.500 0,00

1.5 Rau xanh

+ Diện tích Ha 591 722 507 85,79 70,22

+ Sản lượng Tấn 6.132 8.664 5.244 85,52 60,53

1.6 Lạc              

+ Diện tích Ha 123,5 144 84 68,02 58,33

+ Sản lượng Tấn 125,3 215,3 126 100,56 58,52

1.7 Đậu nành    

+ Diện tích Ha 200 207 140 70,00 67,63

+ Sản lượng Tấn 300 414 280 93,33 67,63

1.8 Chanh dây   

+ Diện tích Ha 57 58 58 101,75 100,00

+ Sản lượng Tấn 1.146 1.160 1.160 101,22 100,00

1.9 Ca cao        

+ Diện tích Ha 43 28 28 65,12 100,00

+ Sản lượng Tấn 43 28 28 65,12 100,00

1.10 Cà phê        

+ Diện tích Ha 23.109 24.434 24.459 105,84 100,10

+ Sản lượng Tấn 67.082 0,00

1.11 Cao su         

+ Diện tích Ha 6.468 6.795 6.815 105,36 100,29

+ Sản lượng Tấn 7.157 13.337 8.002 111,81 60,00

1.11 Điều          

+ Diện tích Ha 3.161 2.780 2.720 86,05 97,84

+ Sản lượng Tấn 2.529 3.216 1.340 52,99 41,67

1.12 Hồ tiêu           

+ Diện tích Ha 1.449 1.599 1.599 110,35 100,00

+ Sản lượng Tấn 3.749 4.071 4.071 108,59 100,00

1.13 Mắc ca       

+ Diện tích Ha 27 46 46 170,37 100,00

+ Sản lượng Tấn

1.14 Cây ăn quả   

+ Diện tích 1.452 1.804 1.824 125,62 101,11

+ Sản lượng 7.537 13.326 9.328 123,76 70,00

2 Chăn nuôi

2.1 Đàn trâu Con 370 380 350 94,59 92,11

2.2 Đàn bò Con 8.030 8.820 7.600 94,65 86,17

2.3 Đàn lợn Con 108.400 135.400 116.250 107,24 85,86

2.4 Gia cầm Con 500.000 600.000 500.000 100,00 83,33

2.5 Đàn dê Con 14.200 15.400 13.800 97,18 89,61

2,6 Thịt hơi các loại Tấn 5.343 12.540 9.812 183,64 78,25

3 Thủy sản

3.1 Diện tích nuôi trồng Ha 330 330 330 100,00 100,00

3.2  Sản lượng thủy sản Tấn 2.585 3.000 2.500 96,71 83,33

3.3 + Sản lượng nuôi trồng Tấn 2.852

3.4 + Sản lượng khai thác Tấn 112

II LÂM NGHIỆP

1 Trồng rừng tập trung Ha 187,7 150 173,99 92,70 115,99

B.CÔNG NGHIỆP

I
Tổng sản phẩm công nghiệp trên địa 

bàn (giá năm 2010)
Tỷ đồng

Phụ lục số II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023



II
Sản lượng một số sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu
Sản phẩm

1 Đá xây dựng các loại 10³ m³ 94,0 125,0 97,5 78,0

2 Khí CO2 Tấn

3 Gạch xây dựng Tr.viên

4 Cồn công nghiệp Tấn

5 Cà phê bột Tấn 15,2 22,0 16,3 74,1

7 Ván MDF m³

8 Chế biến cà phê nhân 10³ tấn

9 Bàn, ghế, giường, tủ bằng gỗ các loại S.phẩm 2.058,0 2.760,0 2.123,0 76,9

10 Tinh bột sắn Tấn

11 Mủ Cao su (SVR10, RSS...) Tấn 535,0 850,0 659,2 77,6

12 Hạt điều nhân Tấn

13 Đậu phụng, đậu nành sấy Tấn

14 Bồn Inox, bồn nhựa S. phẩm

15 Điện thương phẩm Tr.kwh 46,5 63,0 48,0 76,2

16 Điện sản xuất Tr.kwh 292,5 470,0 336,0 71,5

17 Nước máy 10³ m³ 267,9 360,0 281,0 78,1

18 Đá sẻ ốp lát 10³ m²

19 Sản phẩm Alumin 10³ tấn


